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      BCH  ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                                                                                                                                               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
        ***                                                                                                                                                                     Rạch Giá, ngày 08  tháng 3  năm 2017
BẢN PHÂN BỔ CHỈ TIÊU 

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.
---------
* Phụ lục 1:

	STT
	Đơn vị
	Đoàn cấp huyện, cơ sở tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
	Đoàn cấp huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 


	Đoàn cấp huyện, Cơ sở Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


	Cơ sở Đoàn có mô hình, cách làm hay trong nêu gương cán bộ, đoàn viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
	Tổ chức kiểm điểm cán bộ Đoàn từ cấp huyện đến cơ sở theo Chỉ thị 01 của BBT TW Đoàn
	Đoàn cấp huyện, cơ sở tổ chức tọa đàm, thảo luận về các nội dung Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
	Đoàn cấp huyện, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên


	Đoàn cấp huyện, cơ sở tiến hành Đại hội hoàn thành đúng kế hoạch


	Phát triển đoàn viên mới.


	Tỷ lệ tập hợp TN vào tổ chức Đoàn, Hội so với đối tượng có mặt tại địa phương, đơn vị


	Chi đoàn ĐBDC có từ 15 đoàn viên trở lên
	Số chi Đoàn xếp loại khá trở lên
	Giới thiệu 2.700 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.


	Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được Đảng kết nạp đảng so với tổng số đảng viên được kết nạp của Đảng bộ cùng cấp.


	Huyện, thị, thành Đoàn  học sinh THPT được giới thiệu cho đảng xem xét, chăm bồi

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	01
	Hà Tiên
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	900
	65%
	75%
	85%
	135
	70%
	01

	02
	Giang Thành
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	200
	65%
	75%
	85%
	35
	70%
	01

	03
	Kiên Lương
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	1100
	65%
	75%
	85%
	215
	70%
	01

	04
	Hòn Đất
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	1300
	65%
	75%
	85%
	195
	70%
	01

	05
	Kiên Hải
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	100
	65%
	75%
	85%
	24
	70%
	01

	06
	Phú Quốc
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	1700
	65%
	75%
	85%
	155
	70%
	01

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	07
	Rạch Giá
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	2400
	65%
	75%
	85%
	435
	70%
	01

	08
	Tân Hiệp
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	1700
	65%
	75%
	85%
	205
	70%
	01

	09
	Châu Thành
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	1700
	65%
	75%
	85%
	105
	70%
	01

	10
	Giồng Riềng
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	2000
	65%
	75%
	85%
	336
	70%
	01

	11
	Gò Quao
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	1700
	65%
	75%
	85%
	105
	70%
	01

	12
	An Biên
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	1700
	65%
	75%
	85%
	170
	70%
	01

	13
	An Minh
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	1700
	65%
	75%
	85%
	145
	70%
	01

	14
	U Minh Thượng
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	600
	65%
	75%
	85%
	86
	70%
	01

	15
	Vĩnh Thuận
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	1200
	65%
	75%
	85%
	207
	60%
	01

	16
	Khối Các Cơ quan tỉnh
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	50% đối tượng
	95%
	-
	85%
	26
	60%
	-

	17
	Khối Doanh nghiệp tỉnh
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	50% đối tượng
	65%
	-
	85%
	15
	50%
	-

	18
	Công an tỉnh
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	100%
	-
	100%
	-
	85%
	19
	70%
	-

	19
	Quân sự tỉnh
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	100%
	-
	100%
	-
	85%
	13
	70%
	-

	20
	Biên phòng tỉnh
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	100%
	-
	100%
	-
	85%
	9
	70%
	-

	21
	CĐ Cộng đồng
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	80% đối tượng 
	90%
	-
	85%
	11
	70%
	-

	22
	CĐ Sư phạm
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	80% đối tượng 
	90%
	-
	85%
	12
	70%
	-

	23
	CĐ KT-KT
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	50% đối tượng 
	80%
	-
	85%
	13
	70%
	-

	24
	CĐ Y tế
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	80% đối tượng 
	90%
	-
	85%
	10
	70%
	-

	25
	CĐ Nghề
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	50% đối tượng 
	80%
	-
	85%
	07
	70%
	-

	26
	Đại học Kiên Giang
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	X
	100%
	80% đối tượng 
	90%
	-
	85%
	12
	70%
	-

	Tổng cộng/Trung bình
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	100%
	20.000
	-
	75%
	85%
	2.700
	-
	15


* Phụ lục 2:
	STT
	Đơn vị
	Đoàn cấp huyện thực hiện mới công trình thanh niên
	Cơ sở Đoàn thực hiện ít nhấ 01 công trình hoặc phần việc TN
	% Đoàn đoàn xã, thị trấn thành lập mới mô hình thanh niên làm kinh tế hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên 
	Đoàn cấp huyện có hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
	Đoàn xã, phường, thị trấn

giúp đỡ  ít nhất 01 thanh thiếu  niên chậm tiến
	Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên
	Phối hợp dạy nghề cho thanh niên
	Phối hợp giới thiệu việc làm cho thanh niên
	 Phối hợp mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật 
	Giải quyết việc làm cho thanh niên
	Huyện, thị thành Đoàn, Đoàn trường Cao đẳng, THPT tổ chức thực hiện “Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”
	Cấp huyện chỉ đạo điểm tổ chức trại hè thiếu nhi cấp xã
	Đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ”
	Huyện thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cất mới nhà nhân ái. (Chỉ tiêu bên Hội giao tính riêng – Không được trùng địa chỉ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cấp huyện
	THPT
	

	A
	B
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)
	(27)
	(28)
	(29)
	(30)

	01
	Hà Tiên
	01
	100%
	20%
	01
	100%
	400
	200
	400
	25
	200
	01
	01
	01
	01
	01

	02
	Giang Thành
	01
	100%
	20%
	01
	100%
	400
	200
	400
	25
	200
	01
	01
	01
	01
	01

	03
	Kiên Lương
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	850
	350
	850
	30
	400
	01
	01
	01
	01
	01

	04
	Hòn Đất
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1000
	400
	1000
	30
	600
	01
	01
	01
	01
	01

	05
	Kiên Hải
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	100
	150
	100
	15
	50
	01
	01
	01
	01
	01

	06
	Phú Quốc
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1000
	300
	1000
	35
	650
	01
	01
	01
	01
	01

	07
	Rạch Giá
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1400
	600
	1400
	55
	900
	01
	01
	01
	01
	02

	08
	Tân Hiệp
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1000
	400
	1000
	35
	650
	01
	01
	01
	01
	01

	09
	Châu Thành
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1000
	400
	1000
	35
	650
	01
	01
	01
	01
	01

	10
	Giồng Riềng
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1200
	500
	1200
	45
	700
	01
	01
	01
	01
	02

	11
	Gò Quao
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1000
	350
	1000
	35
	650
	01
	01
	01
	01
	01

	12
	An Biên
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1000
	300
	1000
	35
	650
	01
	01
	01
	01
	01

	13
	An Minh
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1000
	300
	1000
	35
	650
	01
	01
	01
	01
	01

	14
	U Minh Thượng
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	750
	200
	750
	30
	500
	01
	01
	01
	01
	01

	15
	Vĩnh Thuận
	01
	100%
	20%
	 01
	100%
	1000
	300
	1000
	35
	650
	01
	01
	01
	01
	01

	16
	Khối Các Cơ quan
	01
	100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01

	17
	Khối Doanh nghiệp
	01
	100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01

	18
	Công an
	01
	100%
	-
	 01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01

	19
	Quân sự
	01
	100%
	-
	 01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01

	A
	B
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)
	(27)
	(28)
	(29)
	(30)

	20
	Biên phòng
	01
	100%
	-
	 01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01

	21
	CĐ Cộng đồng
	01
	100%
	-
	 01
	-
	200
	-
	200
	-
	200
	01
	-
	-
	-
	Cụm trường học cấp 02 căn

	22
	CĐ Sư phạm
	01
	100%
	-
	 01
	-
	300
	-
	300
	-
	300
	01
	-
	-
	-
	

	23
	CĐ KT-KT
	01
	100%
	-
	 01
	-
	400
	-
	400
	-
	400
	01
	-
	-
	-
	

	24
	CĐ Y tế
	01
	100%
	-
	 01
	-
	200
	-
	200
	-
	200
	01
	-
	-
	-
	

	25
	CĐ Nghề
	01
	100%
	-
	 01
	-
	300
	-
	300
	-
	300
	01
	-
	-
	-
	

	26
	Đại học Kiên Giang
	01
	100%
	-
	 01
	-
	500
	-
	500
	-
	500
	01
	-
	-
	-
	

	Tổng/Trung bình
	26
	100%
	20%
	24
	100%
	15.000
	5.000
	15.000
	500
	10.000
	21
	15
	15
	15
	22


* Ghi chú: Đối với Chỉ tiêu Nhà nhân ái của các huyện, thị, thành Đoàn không được tính chung với số liệu Nhà nhân ái của các đơn vị Đoàn Khối và Trường học.
* Riêng chỉ tiêu hiến máu tình nguyện thực hiện theo phân bổ của Ban Chỉ đạo hiến máu cùng cấp.
* Các chỉ tiêu khác do Ủy ban Hội LHTN tỉnh phân bổ./.

Nơi nhận:










TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN


- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;







       BÍ THƯ


- Lưu VP, BTCKT.

                                                                                                                                                                                              Đã ký
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